


Draho là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các 
sản phẩm phụ kiện nhôm kính và mặt dựng kính chất 
lượng cao, các sản phẩm chính bao gồm: Phụ kiện cửa 
nhôm kính, phụ kiện cabin tắm kính, phụ kiện cửa thủy 
lực, trụ lan can inox, chân nhện,...

Draho được thành lập năm 1995 tại Quảng Đông, 
Trung Quốc, đến 2015 thì chính thức đặt văn phòng đại 
diện ở Việt Nam. Hiện nay, Draho đã có 3 văn phòng 
cùng 3 kho hàng quy mô lên tới gần 2.500m2 cho mỗi 
vị trí tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với đội ngũ 
kinh doanh giàu kinh nghiệm và hệ thống chuyên viên 
kỹ thuật chuyên môn cao, Draho đã tạo dựng được sự 
tin tưởng, ủng hộ của khách hàng với hàng nghìn dự án 
lớn nhỏ, tiêu biểu trên cả nước như Vinhomes Central 
Park, Sun Grand City, Metropolis, Kingdom 101, The 
Gold View...

Hệ thống nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Draho 
cũng luôn dẫn đầu thị trường. Với việc mở hơn 500 bộ 
khuôn cho khách hàng Việt Nam trong những năm qua, 
Draho tự tin có thể linh hoạt giải quyết mọi nhu cầu của 
khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Thiết bị máy móc hiện đại
Hệ thống quản lý chất lượng 
nghiêm ngặt
Đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, 
chuyên nghiệp
Hệ thống thông tin hoàn hảo

Phục vụ nhanh, chính xác, hiệu quả
Tư vấn kỹ thuật, khoa học
Cung cấp mẫu mã, vật tư nhanh, chuẩn xác
Chăm sóc bằng sự thấu hiểu, tận tình
Cung cấp tài liệu kỹ thuật, bao gồm thiết kế 
phương án phụ kiện, cung cấp bản tính toán 
kỹ thuật
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Draho sở hữu kho hàng tại 3 thành phố lớn là: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí
Minh. Với diện tích mỗi kho hàng lên tới 2.500m2, Draho đảm bảo tốc độ và khả năng
cung ứng hàng hoá số lượng lớn trên toàn quốc.

NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Draho thiết lập hệ thống Đại lý trên khắp 63 tỉnh thành cả nước, giúp đáp ứng và phục vụ
nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Các Đại lý uỷ quyền được lựa chọn chặt chẽ theo tiêu chuẩn của Draho, được đào tạo và
hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa và bảo hành, đảm bảo đem đến dịch vụ tư
vấn và lắp đặt chuyên nghiệp tới người tiêu dùng. 

Diện tích 2500m2
Địa chỉ: Km 13 Đại lộ Thăng Long, Hoài
Đức, TP.Hà Nội.

1. Kho hàng Hà Nội

2. Kho hàng Đà Nẵng

Diện tích 1000m2
Địa chỉ: Đường số 11, Khu Công Nghiệp
Hoà Cầm, P. Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ,
Tp. Đà Nẵng.

3. Kho hàng HCM

Diện tích 1500m2 
Địa chỉ: 83/2 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông,
Quận 12, Tp.HCM.

Quần đảo
Hoàng Sa

Quần đảo
Trường Sa
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HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY NGANG

2.  PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

7

8

9

Bản lề

Bản lề

Miệng ốp

-

-

-

-

-

1

-

12

-

ZH-169-1

ZH-129

KB-18AG

Tay nắm PM-27 Tay nắm PM-23 Bản lề cối ZH-129
(Cửa đi hệ XFVC)

Bản lề ZH-190
(Cánh - cánh XF55)

Bụng cửa 2885C1
(Đa điểm, tim 28mm)

Bản lề cối ZH-168
(Khung - cánh hệ XF55)

Bản lề cối ZH-188
(Khung - cánh hệ XF55)

Bản lề cối ZH-168-A2
(Cửa đi 1 cánh hệ XF55)

Lõi khoá 79#32/47T
(Loại 1 đầu chìa, quay trong)

Lõi khoá 79#47/32T
(Loại 1 đầu chìa, quay ngoài)

Bản lề 3D ZH-LH93
(Cánh - cánh)

Cần đẩy FB517

Bản lề cối ZH-169-1
(Cánh - cánh hệ XF55)

Bản lề 3D ZH-LH63
(Khung - cánh) Đầu chốt FB9T

Bản lề  ZH-129

Bản lề

Thanh chốt

Miệng chốt
Bản lề

Bản lề Bản lề

Tay nắm Miệng ốp

Lõi khóa
Bụng cửa

Bản lề Bản lề

Thanh chốt

Miệng chốt

SỰ TƯƠNG THÍCH PHỤ KIỆN DRAHO VỚI CÁC HỆ NHÔM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Tương thích với hệ nhôm Xingfa 55 (XF55)
2. Tương thích với hệ nhôm Xingfa Vát cạnh (XFVC)
3. Tương thích với hệ nhôm Grando, Maxpro, PMI
4. Tương thích với hệ nhôm Việt Pháp/ Shall (VP450, VP4400)

Hệ Xingfa 55 Hệ Xingfa vát cạnh

Bản lề khung - cánh:
ZH-168, ZH-168-A2, ZH-177

Bản lề cánh - cánh:
ZH-169-1, ZH-190

 1.  PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN ĐIỂN HÌNH
      (HỆ XINGFA 55/XINGFA VÁT CẠNH)

STT TÊN GỌI PHỤ KIỆN MÃ HÀNG 1
cánh

2
cánh

4
cánh

1
cánh

2
cánh

4
cánh

2

1

3

4

5

6

Tay nắm

Bụng cửa

Miệng ốp

Lõi khóa

Lõi khóa

Bản lề

1

1

1

1

-

3

1

1

-

1

-

6

6

-

1

1

1

-

1

-

6

-

3

-

1

1

1

-

1

-

-

6

-

10 Thanh chốt - 2 4FB521 4 - 2

11 Miệng chốt - 1 3FB8D 3 - 1

12 Cần đẩy - - -FB517 2 - -

13 Đầu chốt - - -FB9T 2 - -

1

1

1

-

1

-

1

1

1

-

1

-

PM-27-Series

2885C

KB-19AG

79#47/32B

72#36/36B

ZH-168

SỐ LƯỢNG
Xingfa 55 Xingfa Vát cạnh
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2.  PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

Tay nắm đa điểm
F64A(F100EU30)

Tay nắm đa điểm
LF34A(F100EU30)

Tay nắm đa điểm
F73A(F73EU30)

Tay nắm
LF21A(F100EU30)

Tay nắm đa điểm
F53A(F53EU30)

Tay nắm đa điểm
F58A(F57EU30) Tay nắm đơn điểm 411 Tay nắm đơn điểm 418S Thanh chốt FB517A

Chốt an toàn AQXW16-5 Vấu hãm F23CIThanh chốt FB521 Thanh chốt FB512 Bản lề ZH-094-3

SỰ TƯƠNG THÍCH PHỤ KIỆN DRAHO VỚI CÁC HỆ NHÔM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Tương thích với hệ nhôm Xingfa 55 (XF55)
2. Tương thích với hệ nhôm Xingfa Vát cạnh (XFVC)
3. Tương thích với hệ nhôm Grando, Maxpro, PMI
4. Tương thích với hệ nhôm Việt Pháp/ Shall (VP450, VP4400) Hệ Xingfa 55 Hệ Xingfa vát cạnh

Đệm chống xệChốt an toàn

Vấu hãm

Thanh chuyển động

Vấu hãm

Tay nắm

Thanh chốt

Miệng chốt
Tay chống ma sát

Tay chống ma sát

Tay chống ma sát

Tay chống ma sát

Tay chống ma sát
 PTHC221-Series

Bản lề  ZH-094-3 Bản lề  ZH-129

Tay chống ma sát
 PTHC221-Series

Vấu hãm F22CI

HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY NGANG

7

8

9

Đệm chống xệ

Chốt an toàn

Thanh chốt

2

1

-

-

2

-

DD05

AQXW16-5

FB512

 1.  PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN ĐIỂN HÌNH
      (HỆ XINGFA 55/XINGFA VÁT CẠNH)

STT TÊN GỌI PHỤ KIỆN MÃ HÀNG
1

cánh
2

cánh
1

cánh
2

cánh

2

1

3

4

5

6

Tay nắm

Thanh chuyển động

Vấu hãm 

Vấu hãm 

Vấu hãm 

Tay chống ma sát

1

1

2

-

-

2

4

2

2

1

1

-

2

-

4

-

1

-

1

1

-

-

2

2

10 Thanh chốt - 2FB521 - -

11 Miệng chốt - 2FB8D 2 -

1

1

-

-

2

4

F20A( F20EU)

LG12-Series
(H=24,h=10)

F23CI

F22CI

F6CI

PTHC221-Series

SỐ LƯỢNG
Xingfa 55 Xingfa Vát cạnh
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HỆ CỬA SỔ MỞ HẤT

2.  PHƯƠNG ÁN THAY THẾ
Tay nắm đa điểm
F64A(F100EU30)

Tay nắm đa điểm
LF34A(F100EU30)

Tay nắm đa điểm
F73A(F73EU30)

Tay nắm đa điểm
LF21A(F100EU30) 

Tay nắm đa điểm
F65A (F55EU30-24)

Tay nắm đa điểm
F53A(F53EU30) Tay nắm đơn điểm 411 Tay nắm đơn điểm 418S Vấu hãm F6CI Vấu hãm F23CI

Tay gạt L409-B17 Chốt an toàn AQXW16-5 Tay chống ma sát
PTXC22B-Series

Tay chống sao
PTSC29A-Series Đệm chống xệ DD05

SỰ TƯƠNG THÍCH PHỤ KIỆN DRAHO VỚI CÁC HỆ NHÔM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Tương thích với hệ nhôm Xingfa 55 (XF55)
2. Tương thích với hệ nhôm Xingfa Vát cạnh (XFVC)
3. Tương thích với hệ nhôm Grando, Maxpro, PMI
4. Tương thích với hệ nhôm Việt Pháp/ Shall (VP450, VP4400)

Hệ Xingfa 55 Hệ Xingfa vát cạnh

Tay chống ma sát
PTXC22B-Series

 Tay chống ma sát
PTXC22B-Series

Tay chống ma sát

Tay chống sao

Chốt an toàn

Đệm chống xệ

Tay chống ma sát

Tay chống sao

Đệm chống xệ

Tay nắm

Thanh chuyển độngVấu hãm

7 Đệm chống xệ 4DD05

8 Chốt an toàn 1 AQXW16-5

 1.  PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN ĐIỂN HÌNH
      (HỆ XINGFA 55/ XINGFA VÁT CẠNH)

STT TÊN GỌI PHỤ KIỆN MÃ HÀNG
1 cánh 1 cánh

2

1

3

4

5

6

Tay nắm

Thanh chuyển động

Vấu hãm

Vấu hãm

Tay chống ma sát

Tay chống sao

1

1

2

-

2

2

-

1

1

1

-

2

2

2

F20A(F20EU)

LG12-Series(H=24,h=10)

 F23CI

F6CI

PTXC22B-Series

PTSC29A-Series

SỐ LƯỢNG
Xingfa 55 Xingfa Vát cạnh
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HỆ CỬA ĐI LÙA

2.  PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

7

8

9

Đệm chống nhấc

Đệm chống đập cánh

 Đệm dẫn hướng

1

2

2

2

4

4

FDK3A

  TT95-14

FD1-LX

10  Đệm dẫn hướng 2 4 FD1-RX

11   Đệm dẫn hướng 2 4FD1-LS

12  Đệm dẫn hướng 2 4FD1-RS

Tay nắm đa điểm
F64A(F100EU)

Tay nắm đa điểm
LF34A(F100EU)

Vấu hãm TK-3X Miệng ốp KB-29G Miệng ốp KB-26G

Tay kéo LTLXTS Tay kéo LTLXL Tay kéo LTLXU Tay kéo TLR-Series Chốt sập TL-2(TLG-4.5EAG)

Bụng cửa 14-141SJ2
Thanh chuyển động

LG37-Series
(H=24,h=11)

Bánh xe 4 bánh
UFL312-T1-J140L4-ZL7

SỰ TƯƠNG THÍCH PHỤ KIỆN DRAHO VỚI CÁC HỆ NHÔM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Tương thích với hệ nhôm Xingfa 55 (XF55)
2. Tương thích với hệ nhôm Xingfa Vát cạnh (XFVC)
3. Tương thích với hệ nhôm Grando, Maxpro, PMI
4. Tương thích với hệ nhôm Việt Pháp/ Shall (VP2600)

Hệ Xingfa 93 Hệ Xingfa 95

 1.  PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN ĐIỂN HÌNH
(HỆ XINGFA 93/ 2001)

STT TÊN GỌI PHỤ KIỆN MÃ HÀNG
2 cánh 4 cánh Ghi chú

2

1

3

5

6

Tay nắm

Thanh chuyển động

Vấu hãm

 Đệm giảm chấn khung

Bánh xe đôi

2

2

4

4

4

3

3

6

6

8

    F20A(F20EU)

LG31-Series(H=24,h=13)

 TK-38G

4 Đệm giảm chấn cánh 4 6FZJ1-S

FZJ1-K

  LHLS1-K24.5G29.5J140L4

SỐ LƯỢNG

  Đệm dẫn
 hướng dùng
 cho hệ nhôm

 bản 62mm

Tay nắm

Vấu hãm

Thanh chuyển động

Vấu hãm

Đệm giảm chấn

Đệm giảm chấn

Đệm chống nhấc

Bánh xe đôi Bánh xe đôi
Đệm chống đập cánh

Bánh xe đôi

Tay nắm

Vấu hãm

Thanh chuyển động

Vấu hãm

Đệm giảm chấn

Đệm giảm chấn

Tay nắm
F20A(F20EU30-25)

  Thanh chuyển động
LG31- series
(H=24,h=13)

Vẫu hãm
TK-38G

Bánh xe đôi
LHLS1-K24.5G29.5J140L4

Tay kéo TLN- Series Bụng cửa 26-100SJ

Bánh xe đôi
21HLS15-K28G30J161H

Vẫu hãm
TK-25X

Tay nắm
F20A(F20EU30-25)

Chốt chống
mở FB7I

Đầu chia
FB9H
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DRAHO - PHỤ KIỆN NHÔM KÍNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

HỆ CỬA SỔ LÙA

2.  PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

7

8

9

Đệm chống đập cánh

 Đệm dẫn hướng

 Đệm dẫn hướng

1

2

2

2

4

4

 TT95-14

  FD1-LX

FD1-RX

10 Đệm dẫn hướng 2 4 FD1-LS

11 Đệm dẫn hướng 2 4

Bán tự động

FD1-RS

12 Chốt sập 2 3TL-2(TLG-4.5EG)

Chốt sập TL-1(TLG-4.5EG) Chốt sập TL-2(TLG-4.5EG)

Chốt sập TL-1 Chốt sập TL-2

Chốt sò TU2037(LL) Miệng sò SKG/41-Z5

SỰ TƯƠNG THÍCH PHỤ KIỆN DRAHO VỚI CÁC HỆ NHÔM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Tương thích với hệ nhôm Xingfa 55 (XF55)
2. Tương thích với hệ nhôm Xingfa Vát cạnh (XFVC)
3. Tương thích với hệ nhôm Grando, Maxpro, PMI
4. Tương thích với hệ nhôm Việt Pháp/ Shall (VP2600)

Hệ Xingfa 93 Hệ Xingfa vát cạnh Hệ Xingfa 55

 1.  PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN ĐIỂN HÌNH
(HỆ XINGFA 93/ 2001)

STT TÊN GỌI PHỤ KIỆN MÃ HÀNG
2 cánh 4 cánh Ghi chú

2

1

3

5

6

Chốt sập

Miệng sập

Bánh xe đơn

Đệm giảm chấn khung

 Đệm chống nhấc

2

2

4

4

1

3 Tự động

3

8

6

2

   TL-1(TLG-4.5EG)

TK-3X

HLD20-K24.9G34.4J140

4  Đệm giảm chấn cánh 4 6 FZJ1-S

FZJ1-K

 FDK3

SỐ LƯỢNG

Đệm chống đập cánh Bánh xe đơn

Chốt sập Chốt sập

Miệng sập Miệng sập

Đệm giảm chấn

Đệm chống nhấc

Đệm giảm chấn

Đệm giảm chấn

Đệm giảm chấn

Bánh xe đơn Bánh xe đơn  Đệm dẫn
 hướng dùng
 cho hệ nhôm

 bản 62mm

Chốt sập
TL-1(TLG-4.5EG)

Miệng sập
TK-3X

Hotline: 0389.778.778 Website: draho.vn

Phụ kiện nhôm kính - Aluminum And Glass Accessories
Phụ kiện cửa thủy lực - DoorControls Hardware Fittings
Phụ kiện cabin tắm - Bathroom Hardware
Phụ kiện chân nhện - Leg Spider
Trụ lan can inox - Stainless Steel Railing

Hà nội: Tầng 3 - tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex,
số 6 Lê Văn Thiêm, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 2 - Tòa nhà Mộc Gia, 54/31 Phổ Quang,
Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đà Nẵng: 244C Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Bánh xe đơn
HLD103-K25.6G29.9L4J140

Bánh xe đơn
GHLD1-K17.8G29-R4.5-ZL63 Miệng sập TK-27G Chốt sò TU2064 Miệng sập TK-3X

Chốt sò TU2037

Bánh xe đơn
GHLD1-K17.8G29-R4.5-ZL63

Bánh xe đơn
HLD103-K25.6G29.9L4J140


